	TUẦN 16          TỪ NGÀY 23/12/2024 ĐẾN NGÀY 27/12/2024

	Thứ
	Tiết
	Môn
	Tiết thứ
	Nội dung bài dạy
	ƯDCNTT
	Đồ dùng 
dạy học

	Hai
2312
	S
	1
	HĐTN
	46
	SHDC:Nét đẹp học trò
	
	  

	
	 
	2
	Toán 
	76
	Xem đồng hồ 
	Soi
	ĐDHT    

	
	 
	3
	T.V 
	151
	Đọc :  Cánh cửa nhớ bà-T1
	
	Hình MH  

	
	 
	4
	T.V
	152
	     Đọc : Cánh cửa nhớ bà -Tiết 2
	
	Hình MH  

	
	C
	5
	Toán BT
	
	Luyện tập
	
	 

	
	
	6
	TV  BT
	
	Luyện tập
	
	    

	
	
	7
	GDTC
	31
	Bài tập di chuyển theo vạch kẻ thẳng-T5
	
	Còi

	Ba
24/12
	S
	1
	T.V  
	153
	Viết:Chữ hoa Ô,Ơ
	
	Chữ mẫu

	
	
	2
	T.V
	154
	Nói và nghe:Kể chuyện:Bà cháu
	
	Hình MH    

	
	
	3
	Toán
	77
	Ngày- tháng
	 
	ĐDHT    

	
	
	4
	TNXH
	31
	Ôn tập chủ đề Cộng đồng địa phương-T2
	
	Hình MH    

	
	C
	5
	Đạo đức
	16
	Bảo quản đồ dùng gia đình -T2
	
	Hình MH

	
	
	6
	AN
	16
	Ôn tập cuối HK1
	
	Hình MH

	
	
	7
	TV
	155
	Đọc:Thương ông-T1
	
	Hình MH

	Tư
25/12
	S
	1
	TV
	156
	Đọc:Thương ông -T2
	
	HìnhMH 

	
	
	2
	T.V
	157
	Viết:Nghe viết:    Thương ông
	
	HìnhMH 

	
	
	3
	 TA
	 31
	Unit 5:Free time  activities
	
	 

	
	
	4
	Toán
	78
	Luyện tập
	 
	ĐDHT

	
	C
	5
	TNXH
	32 
	Ôn tập chủ đề Cộng đồng địa phương-T3 
	
	 

	
	
	6
	HĐTN
	47
	Lựa chọn trang phục 
	
	

	
	
	7
	 Toán BT
	
	Luyện tập  
	
	

	Năm
26/12
	S
	1
	T.V 
	158
	Từ chỉ sự vật , hoạt động .Câu nêu HĐ
	
	Hình MH   

	
	
	2
	T.V
	159
	Viết ĐV kể về việc đã làm cùng người thân  
	
	Hình MH  

	
	
	3
	MT
	16
	CĐ 6:Sắc màu thiên nhiên-T4
	
	Mẫu 

	
	
	4
	Toán
	79
	STEM:Lịch để bàn tiện ích-T1
	 
	ĐDHT    

	
	C
	5
	
	
	
	
	 

	
	
	6
	
	
	
	
	

	
	
	7
	
	
	
	
	

	Sáu
27/12
	S
	1
	TA
	32
	Unit 5:Free time  activities
	
	 

	
	
	2
	Toán 
	80
	STEM:Lịch để bàn tiện ích-T2
	 
	Đồng hồ

	
	
	3
	T.V
	160
	Đọc mở rộng
	
	Truyện 

	
	
	4
	TV
	161
	Đọc :Ánh sáng của yêu thương-T1
	
	Hình MH  

	
	C
	5
	HĐTN
	48
	SH lớp-GDKNS 
	
	Hình MH  

	
	
	6
	GDTC
	32
	BT phối hợp di chuyển vòng trái, …T1
	
	Còi, bóng

	
	
	7
	TNXH BT
	
	Luyện tập  
	
	

	
	Phó hiệu trưởng

      Vũ Thị Chững
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	













